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I BÁC SỸ HẠNG III, BÁC SỸ ĐA KHOA
1 Nguyễn Thị Liên 20.4.1999 Bác sỹ đa khoa Anh văn B1 UDCNTHCB Khoa Nội TM-LK Đạt
2 Nguyễn Trọng Trải 30.3.1999 Bác sỹ đa khoa Anh văn B1 UDCNTHCB Khoa Ngoại TH-GMHS Đạt
3 Giản Thị Thương Thảo 29.3.1993 Bác sỹ YHCT Anh văn A2 UDCNTHCB Khoa YHCT-PHCN Đạt
II DƯỢC SỸ HẠNG III, DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC
1 Nguyễn Đình Hải 10.3.1988 Dược sỹ đại học Anh văn B1 TH VP A Khoa Dược Đạt
2 Đinh Thị Lan Nhi 20.5.1996 Dược sỹ đại học Anh văn A2 CC IC3 Khoa Dược Đạt

III ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III, CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG
1 Vi Thị May Trang 24.12.2000 Cử nhân điều dưỡng Anh văn B UDCNTHCB Khoa Ngoại TH-GMHS Đạt DT Thái
2 Lương Thị Bích Ngọc 01.12.2001 Cử nhân điều dưỡng Anh văn B UDCNTHCB Khoa Ngoại TH-GMHS Đạt DT Thái
3 Kha Thị May 13.3.2001 Cử nhân điều dưỡng Anh văn B1 UDCNTHCB Khoa Nội tổng hợp Đạt DT Thái

IV ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV, CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG
1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 9.2.1988 Cao đẳng điều dưỡng Anh văn B TH VP B Khoa Nội TM-LK Đạt
2 Hồ Thị Mai 28.3.1994 Cao đẳng điều dưỡng Anh văn B TH VP B Khoa CC HSTC&CĐ Đạt
3 Phạm Thị Hoài 5.9.1994 Cao đẳng điều dưỡng Anh văn B TH VP B Khoa Khám bệnh Đạt
V KỸ SƯ HẠNG III. CN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
1 Nguyễn Thị Vinh 18.3.1993 CN KH môi trường Anh văn A2 UDCNTHCB Khoa KSNK Đạt

VI KẾ TOÁN VIÊN ĐẠI HỌC
1 Nguyễn Thị Thảo 17.02.1998 Cử nhân tài chính Anh văn A TH A Phòng TCKT Đạt
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2 Trịnh Thị Tuyết Mai 28.7.2000 Cử nhân kế toán Toeic 460 UDCNTHCB Phòng TCKT Đạt
VII CHUYÊN VIÊN

1 Trần Thị Hà Trang 5.12.2001 CN Quản trị kinh doanh UDCNTHCB Phòng QLCL-CTXH Đạt
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